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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (THEO NIÊN CHẾ)
Học kì: …………...Năm học:……………..

Họ và tên:………………………………MSSV:………………Lớp:…………….Khóa:…………....
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	
	Qui định
	HS-SV tự đánh giá
	Lớp
	Khoa
	

	1. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM GIA HỌC TẬP
	Thang điểm tối đa: 20 điểm
	

	1.1. Ý thức và thái độ trong học tập
	Tối đa 2 điểm 
	

	- Đi học đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học và chấp hành quy định của môn học
	2
	
	
	
	

	1.2.  Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học
	Tối đa 5 điểm
	Cộng dồn không vượt quá 5 điểm

	- Tham gia các hoạt động (HĐ) của các câu lạc bộ học thuật (NCKH, ngoại ngữ); tham gia hỗ trợ giảng viên NCKH có xác nhận của giảng viên; tham gia hội thảo, hội nghị khoa học và các cuộc thi NCKH cấp Khoa
	1
điểm/

HĐ
	
	
	
	

	- Tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ học thuật (NCKH, ngoại ngữ); tham gia hỗ trợ giảng viên NCKH có xác nhận của giảng viên; tham gia hội thảo, hội nghị khoa học và các cuộc thi NCKH cấp Trường trở lên
	2
điểm/

HĐ
	
	
	
	

	- Là thành viên Ban Tổ chức, Ban Chủ nhiệm (Trưởng/ Phó) cấp Trường, Khoa
	1

điểm/

HĐ
	
	
	
	

	1.3. Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi
	Tối đa 1 điểm
	

	- Tham gia các cuộc thi cấp Trường, Khoa; Được vào đội tuyển ở cấp Trường –  cấp Thành – cấp Bộ - Quốc tế
	1
	
	
	
	

	1.4. Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập
	Tối đa 6 điểm


	

	- Học lực Trung bình 
	1
	
	
	
	Dành cho sinh viên năm thứ nhất học kỳ 1 và sinh viên các năm có học lực không thay đổi với học kỳ trước

	- Học lực Trung bình khá
	2
	
	
	
	

	- Học lực Khá
	3
	
	
	
	

	- Học lực Giỏi
	4
	
	
	
	

	- Học lực Xuất sắc
	6
	
	
	
	

	- Yếu lên trung bình, trung bình lên khá
	2
	
	
	
	Dành cho sinh viên từ học kỳ 2 năm 1 trở lên

	- Trung bình, trung bình khá lên khá
	3
	
	
	
	

	- Khá lên giỏi
	4
	
	
	
	

	- Giỏi lên xuất sắc
	6
	
	
	
	

	- Có cố gắng vượt khó trong học tập được tập thể lớp công nhận.
	3
	
	
	
	Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

	1.5. Kết quả học tập
	Tối đa 6 điểm
	

	- Học lực kém
	0
	
	
	
	

	- Học lực yếu
	0
	
	
	
	

	- Học lực trung bình 
	1
	
	
	
	

	- Học lực trung bình khá
	2
	
	
	
	

	- Học lực khá 
	3
	
	
	
	

	- Học lực giỏi
	4
	
	
	
	

	- Học lực xuất sắc
	6
	
	
	
	

	2. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CHẤP HÀNH NỘI QUI, QUI CHẾ, QUI ĐỊNH TRONG NHÀ TRƯỜNG
	Thang điểm tối đa: 25 điểm
	

	2.1.  Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan chỉ đạo cấp trên được thực hiện trong cơ sở giáo dục đại học
	Tối đa 5 điểm
	

	- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế nội, ngoại trú
	3
	
	
	
	

	- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đánh giá kết quả rèn luyện 
	2
	
	
	
	

	2.2. Thực hiện đúng nội quy, quy định của trường
	Tối đa 20 điểm
	

	- Đóng học phí đúng quy định và thời hạn
	5
	
	
	
	

	- Không vi phạm qui chế thi, kiểm tra
	5
	
	
	
	

	- Trang Phục chỉnh tề; Đeo bảng tên khi vào trường
	2
	
	
	
	

	- Không nói tục, chửi thề, không gây mất trật tự trong lớp học, không hút thuốc lá, uống rượu bia, đánh bài bạc trong khuôn viên nhà trường
	2
	
	
	
	

	- Giữ gìn vệ sinh chung lớp học và khuôn viên nhà trường
	2
	
	
	
	

	- Tôn trọng, lễ phép với cán bộ viên chức
	2
	
	
	
	

	- Không vi phạm nội quy, quy định khác của Lớp, Khoa, Trường, Thư Viện, KTX…
	2
	
	
	
	

	3. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI
	Thang điểm tối đa: 20 điểm
	

	3.1. Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao
	Tối đa 12 điểm
	

	- Tham gia học tập nghiêm túc, có chất lượng “Tuần sinh hoạt công dân -  học sinh, sinh viên” 
	5
	
	
	
	Có tham gia: 5 điểm
Không tham gia: 0 điểm

	- Được kết nạp Đảng trong học kỳ; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn viên ưu tú
	1
	
	
	
	

	- Tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp Khoa, Lớp và địa phương (có xác nhận)
	1

điểm/

HĐ
	
	
	
	Cộng dồn không vượt quá 6 điểm



	- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp Trường trở lên (có xác nhận)
	2

điểm/

HĐ
	
	
	
	

	- Là thành viên Ban Tổ chức (Trưởng/ Phó)
	1

điểm/

HĐ
	
	
	
	

	3.2. Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội
	Tối đa 7 điểm
	Cộng dồn không vượt quá 7 điểm

	- Tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội cấp Lớp, Khoa
	1

điểm/

HĐ
	
	
	
	

	- Tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội cấp Trường trở lên
	2

điểm/

HĐ
	
	
	
	

	- Tham gia các hoạt động có thời gian từ 05 ngày trở lên 
	1

điểm/

HĐ
	
	
	
	

	- Thành viên Ban Tổ chức (Trưởng/ Phó)
	1

điểm/

HĐ
	
	
	
	

	3.3. Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
	Tối đa 1 điểm
	

	- Tổ chức, tham gia các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội.
	1
	
	
	
	

	4. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CÔNG DÂN TRONG QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG
	Thang điểm tối đa: 25 điểm
	

	4.1. Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng
	Tối đa 10 điểm
	

	- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước  và địa phương nơi cư trú, học tập
	4
	
	
	
	

	- Tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an ninh Trường học, KTX, tham gia các hoạt động địa phương (trực Trường, tham gia đội giữ gìn an ninh trật tự trường, KTX, khu Phố trường trú đóng)
	4
	
	
	
	

	- Không vi phạm về công tác giữ gìn an ninh trật tự, luật giao thông
	2


	
	
	
	

	4.2. Ý thức tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng
	Tối đa 5 Điểm
	

	- Được khen thưởng các cấp do có thành tích trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cấp Khoa, Trường, Tỉnh, Thành Phố, Toàn quốc (giấy khen, chứng nhận của đơn vị)
	5
	
	
	
	

	4.3. Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn
	Tối đa 10 Điểm
	

	- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập, trong cuộc sống, gắn bó với tập thể 
	6
	
	
	
	

	- Tham gia các đội, nhóm sinh hoạt hướng đến lợi ích cộng đồng 
	4
	
	
	
	

	5. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ KHI THAM GIA CÔNG TÁC CÁN BỘ LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG, NGƯỜI HỌC ĐẠT THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG HỌC TẬP, RÈN LUYỆN
	Thang điểm tối đa: 10 điểm
	Chỉ được tính 1 điểm cao nhất

	- Là thành viên BCH Đoàn – Hội cấp Trường, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường, Ủy ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường, chi ủy, chi bộ
	8
	
	
	
	Đạt học lực từ 6.5 trở lên thì đạt điểm 10

	- Là thành viên BCH Đoàn – Hội cấp Khoa, câu lạc bộ cấp Trường
	7
	
	
	
	Đạt học lực từ 6.5 trở lên thì đạt điểm 9

	- Là thành viên BCH Đoàn – Hội cấp Lớp, Ban Cán sự lớp, câu lạc bộ cấp Khoa
	6
	
	
	
	Đạt học lực từ 6.5 trở lên thì đạt điểm 8

	- Là tổ trưởng, nhóm trưởng
	4
	
	
	
	Đạt học lực từ 6.5 trở lên thì đạt điểm 6

	- Được tuyên dương từ cấp Thành phố trở lên, được bằng khen từ cấp Thành phố trở lên 
	10
	
	
	
	

	- Được tuyên dương cấp Trường (Sinh viên 5 tốt, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác)
	8
	
	
	
	

	- Được tuyên dương cấp Khoa (Sinh viên 5 tốt)
	6
	
	
	
	

	- Học lực xuất sắc
	8
	
	
	
	

	- Đạt điểm rèn luyện trên 95 điểm (kết quả học kỳ trước)
	8
	
	
	
	

	Tổng điểm:


	
	
	
	
	


Lưu ý: trừ 1 điểm / 1 lần vi phạm ở mục có nội dung quy định.
	Giáo viên chủ nhiệm/nhân viên phụ trách khối
 (Ký và ghi rõ họ tên)


	SINH VIÊN TỰ XẾP LOẠI
(Ký và ghi rõ họ tên)

	HỘI ĐỒNG XÉT CẤP KHOA
Chủ tịch

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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